
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN LOẠI 
TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 
KHẢO MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 
CHÚ 

SỐ HÓA 
ĐKCB/ISBN

1

Tâm bệnh học lâm 
sàng
(Clinical 
Psychopathology)

Ngo Xuan Diep

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - TP. Hồ 
Chí Minh : Trẻ, 2020. - 543 tr. ; 20 
cm.

616.89 T120B 
2020  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C(R-
2011) 131000078748

2

Tâm bệnh học lâm 
sàng
(Clinical 
Psychopathology)

Ngo Xuan Diep

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm lý học lâm sàng : khái niệm - 
Các trường phái - Đánh giá tâm lý - 
Trị liệu tâm lý - Tâm bệnh học - 
Phương pháp nghiên cứu - Trường 
hợp lâm sàng / Dana Castro chủ biên 
; Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn. - Hà 
Nội : Tri Thức, 2015. - 348 tr. ; 24 
cm.

155.2 T120L 
2015

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

6 C  VVa64535

3

Tâm bệnh học lâm 
sàng
(Clinical 
Psychopathology)

Ngo Xuan Diep

recomme
nded or 
required 
reading

DSM-V: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders - Fifth 
Edition / American Psychatric 
Association. - Washington, D.C. :   
American Psychiatric Association,  
2013. - xliv, 947 p. 26 cm

616.89
Tủ sách 

khoa Tâm 
lý học

1 CR 	TA82

4

Tâm bệnh học lâm 
sàng
(Clinical 
Psychopathology)

Ngo Xuan Diep

recomme
nded or 
required 
reading

Behavioral Science / Fadem, Barbara. 
- 6th edition. -  Philadelphia, PA : 
Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins, 2014

616.890076
Tủ sách 

khoa Tâm 
lý học 

1 C 202200000749

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG



5

Tâm bệnh học lâm 
sàng
(Clinical 
Psychopathology)

Ngo Xuan Diep

recomme
nded or 
required 
reading

Abnormal Psychology / Ronald J. 
Comer. - 8th ed.. - New York : Worth 
Publishers, 2013. - 1 v. ; 29 cm

616.89 A153
Tủ sách 

khoa Tâm 
lý học 

1 C 202200000610

6

Lý thuyết và kỹ 
thuật tham vấn 
tâm lý lâm sàng 
(Theories and 
Techniques of 
Clinical 
Psychological 
Counseling)

Dr  Thanh Tu  Nguyen 
& Lien Pham

Recomm
ended or 
required 
reading

 Publication manual of the American 
Psychological Association. - 
Washington, DC : American 
Psychological Association, 2010. - 
xviii, 272 p. 26 cm

 808 P976 
2010

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 CR AV16267

7

Lý thuyết và kỹ 
thuật tham vấn 
tâm lý lâm sàng 
(Theory and 
techniques of 
clinical 
psychological 
counseling)

Dr  Thanh Tu  Nguyen 
& Lien Pham

Recomm
ended or 
required 
reading

Theory and practice of counseling 
and psychotherapy / Gerald Corey. - 
Boston, MA : Cengage Learning, 
2015. - xviii, 490 p. ; 26 cm.

158 T396 2015 

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 C(R-
2013) AV16038

8

Lý thuyết và kỹ 
thuật tham vấn 
tâm lý lâm sàng 
(Theories and 
Techniques of 
Clinical 
Psychological 
Counseling)

Dr  Thanh Tu  Nguyen 
& Lien Pham

Recomm
ended or 
required 
reading

Systems of psychotherapy : a 
transtheoretical analysis / James O. 
Prochaska, John C. Norcross. - New 
York, NY : Oxford University Press, 
[2018]. - xviii, 536 p. : illustrations ; 
27 cm.

 616.8914 
S995 2018  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc cơ sở 

ĐTH

1 C  131000083187

9

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Introduction to research methods in 
psychology (3rd Ed) / Howitt, D., & 
Cramer, D. (2011). -  London: 
Pearson, 2011

Không có 
bản giấy

R 
(Dspace)



10

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Các thực nghiệm trong tâm lí học xã 
hội : sách chuyên khảo dành cho học 
viên cao học và sinh viên Tâm lí học 
/ Trần Thị Minh Đức. - Hà Nội : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 670 tr. 
; 24 cm.

302 C101T 
2014

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR VVa62421

11

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Giáo trình phương pháp nghiên cứu 
tâm lý học / Hoàng Mộc Lan. - Hà 
Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 310 tr. ; 24 cm

150 G108T 
Tủ sách 

Khoa Tâm 
lý học

3 C(R-
2011) 202200000640

12

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục và tâm lý / Dương Thiệu 
Tống. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 
2005. - 513 tr. ; 21 cm.

 370.15 
PH561P 2005  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở, 
Kho giáo 

trình cơ sở 
TĐ

8 C 3VVa18010



13

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

 Publication manual of the American 
Psychological Association. - 
Washington, DC : American 
Psychological Association, 2010. - 
xviii, 272 p. 26 cm

 808 P976 
2010

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 CR AV16267

14

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Phương pháp nghiên cứu xã hội học / 
Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý 
Thanh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2001. - 435 tr. ; 24 cm.

 301.072 
PH561P 2001 

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc cơ sở 
TĐ, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

4 CR 3VVa10514

15

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Nghệ thuật viết luận văn / Michel 
Beaud ; Nguyễn Phấn Khanh dịch ; 
Hà Dương Tường hiệu đính. - Hà Nội 
: Tri Thức, 2013. - 260 tr. ; 21 cm.

 808 
NGH250T 
2013 

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ 
sở , Kho 
mượn cơ 
sở ĐTH

3 CR VVa57591

16

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Cẩm nang xây dựng dự án nghiên 
cứu trong khoa học xã hội / Gordon 
Mace ; Francois Pétry ; Lê Minh Tiến 
dịch. - Hà Nội : Tri Thức, 2013. - 225 
tr. ; 21 cm.

001.4 C120N 
2013

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

4 C  VVa56659



17

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Rối loạn đọc- Nghiên cứu trường hợp 
điển hình / Nguyễn Thị Vân //  
Identification, Assessment and 
Intervention for Children with 
Specific Learning Disorders in 
School Context (Hội thảo quốc tế 
Khoa Tâm lý học), 2021

R 
(Dspace)

18

Phương pháp luận 
và phương pháp 
nghiên cứu tâm lý 
học lâm sàng
(Methodology and 
Methods of 
Clinical 
Psychology 
Research)

Nguyễn Thị Vân (PhD)
Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Thanh Tú 
(PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Xây dựng thang đo lo âu học đường 
của học sinh trung học phổ thông/ 
Nguyễn Thị Vân// Tạp chí tâm lý 
học. - 2017. - số 12. - Tr. 78-87.

P.Tạp chí

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N
V - Kho 

Tạp chí 2 
cơ sở

2 C

19

Đạo đức trong 
nghiên cứu và 
thực hành tâm lý 
học lâm sàng 
(Ethics in research 
and clinical 
psychology 
practiceics in 
Psychot herapies)

Dr Judith Malette & Dr 
Thanh Tu Nguyen

Recomm
ended or 
required 
reading

Professional ethics in psychotherapy: 
Integrating the respect and 
application of norms and the 
encounter between two subjects, the 
clinician and the client / Malette, J., 
Bellehumeur, C.R. & Nguyen, T.T. //  
International Conference on Ethical 
Principles and Service Models in 
Psychological Practice, University of 
Social Sciences and Humanities, 
HCM, Vietnam, 2018. October 27, 
2018, 344-354. ISBN: 978-604-73-
6508-1 

Khoa Tâm 
lý học C



20

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 1 
(Clinical 
psychology 
internship 1)

Nguyen Thi Thanh Tu, 
PhD. Ngo Xuan Diep., 
PhD

Recomm
ended or 
required 
reading

Case approach to counseling and 
psychotherapy / Gerald Corey. - 8TH. 
ED.. - Belmont, CA : Brooks/Cole, 
Cengage Learning, c2013. - xxi, 346 
p. : ill.; 24 cm. (ISBN: 
9781111841768)

616.8914 
C337 2013  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc cơ sở 

ĐTH

1 C 131000082902

21

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 1 
(Clinical 
psychology 
internship 1)

Nguyen Thi Thanh Tu, 
PhD. Ngo Xuan Diep., 
PhD

Required 
 Reading

DSM-V: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders - Fifth 
Edition / American Psychatric 
Association. - Washington, D.C. :   
American Psychiatric Association,  
2013. - xliv, 947 p. 26 cm

616.89
Tủ sách 

khoa Tâm 
lý học

1 C 	TA82

22

Thống kê trong 
nghiên cứu tâm lý 
học (Statistics in 
Psychology)

DSc. Tuong, Nguyen 
Van
MSc. Phuong, Vu Bich 

recomme
nded or 
required 
reading

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 
SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 
11.5, 13, 14, 15, 16. T.2 / Hoàng 
Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 
TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008. - 
 179 tr. ; 24 cm.

 005.5 
PH121T T.2-
2008

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

5 CR VVa57144

23

Thống kê trong 
nghiên cứu tâm lý 
học (Statistics in 
Psychology)

DSc. Tuong, Nguyen 
Van
MSc. Phuong, Vu Bich 

recomme
nded or 
required 
reading

Discovering statistics using SPSS : 
(and sex, drugs and rock 'n' roll) / 
Andy Field - Los Angeles : SAGE 
Publications, 2009

R 
(Dspace)

24

Thống kê trong 
nghiên cứu tâm lý 
học (Statistics in 
Psychology)

DSc. Tuong, Nguyen 
Van
MSc. Phuong, Vu Bich 

recomme
nded or 
required 
reading

Publication manual of the American 
Psychological Association. - 
Washington, DC : American 
Psychological Association, 2010. - 
xviii, 272 p. 26 cm

 808 P976 
2010

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 CR AV16267

25 Bệnh học tâm 
thần (Psychiatry) Nguyễn Văn Thọ

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 
niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 
347 tr. ; 24 cm

618.928917 
T120B

Tủ sách 
Khoa tâm 

lý
1 C 202200000534



26 Bệnh học tâm 
thần (Psychiatry) Nguyễn Văn Thọ

recomme
nded or 
required 
reading

Sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam : 
thực trạng và các yếu tố có nguy cơ / 
Đặng Hoàng Minh chủ biên ; Bahr 
Weiss ; Nguyễn Cao Minh. - Hà Nội : 
Đại học Giáo dục, 2013. - 113 tr. ; 25 
cm

616.8 S552K
Tủ sách 

Khoa Giáo 
dục

1 C 200710000130

27 Bệnh học tâm 
thần (Psychiatry) Nguyễn Văn Thọ

recomme
nded or 
required 
reading

New Oxford textbook of psychiatry. 
Vol.1 / edited by Michael G. Gelder, 
Juan J. Lopez-Ibor, Nancy 
Andreasen. - Oxford ; New York : 
Oxford University Press, 2000. - 
xxvii, 1066 p. ; 28 cm.

 616.89 
N53211O 
2000 

TV Trung 
tâm - Kho 
sách tầng 3

4 C 100056095

28 Bệnh học tâm 
thần (Psychiatry) Nguyễn Văn Thọ

recomme
nded or 
required 
reading

New Oxford textbook of psychiatry. 
Vol.2 / edited by Michael G. Gelder, 
Juan J. Lopez-Ibor, and Nancy 
Andreasen. - Oxford ; New York : 
Oxford University Press, 2000. - 
xxvii, 1070-2131 p. ; 28 cm.

 616.89 
N53211O 
2000

TV Trung 
tâm - Kho 
sách tầng 
3, KTX

4 C 100060039

29

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Thăm khám tâm lý trong thực hành 
lâm sàng - công cụ đánh giá trí thông 
minh và nhân cách của trẻ em và 
người lớn : thang đo lường trí tuệ 
mới - 2 (Nemi - 2), Patte Noire, 
Rorschach / Dana Castro ; Nguyễn 
Ngọc Diệp biên soạn. - Hà Nội : Tri 
Thức, 2016. - 354 tr. ; 24 cm.

 155.4 
TH114K 2016

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

5 C VVa68516

30

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 
niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 
347 tr. ; 24 cm

618.928917 
T120B

Tủ sách 
Khoa tâm 

lý
1 C 202200000534

31

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam / 
Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội : Y học, 
2008. - 229 tr. : minh họa; 21 cm.

155.4

TV Khoa 
học tổng 

hợp 
TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1503/2008



32

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - TP. Hồ 
Chí Minh : Trẻ, 2020. - 543 tr. ; 20 
cm.

616.89 T120B 
2020  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C(R-
2011) 131000078748

33

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Khoa học chẩn đoán tâm lí / Trần 
Trọng Thủy. - Hà Nội : Giáo dục, 
1992. - 283 tr. ; 21 cm.

158 Th523  

TV 
Trường 
ĐH An 
Giang - 
Kho lưu

2 CR MD022390

34

Thực hành đánh 
giá tâm lý 1 (Trẻ 
em) (Psychology 
assessment 1 
(children))

Le Thi Mai Lien
Nguyen Thi Dieu Anh
Nguyen Thi Van

recomme
nded or 
required 
reading

Nhận biết tâm lý trẻ em qua tranh vẽ : 
phân tích tranh của học sinh trường 
giáo dưỡng / Trần Thị Minh Đức. - 
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009. 
- 171 tr. : minh họa ; 24 cm.

155.4 
NH121B 2009

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc cơ sở 

ĐTH

1 CR VVa51385

35

Psychoanalytic 
approach in 
clinical 
psychology

LE HOANG THE 
HUY, PHD

recomme
nded or 
required 
reading

Tâm lý học lâm sàng : khái niệm - 
Các trường phái - Đánh giá tâm lý - 
Trị liệu tâm lý - Tâm bệnh học - 
Phương pháp nghiên cứu - Trường 
hợp lâm sàng / Dana Castro chủ biên 
; Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn. - Hà 
Nội : Tri Thức, 2015. - 348 tr. ; 24 
cm.

155.2 T120L 
2015

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

6 C  VVa64535

36

Psychoanalytic 
approach in 
clinical 
psychology

LE HOANG THE 
HUY, PHD

recomme
nded or 
required 
reading

Năm ca phân tâm / Freud, S.. -  Nhà 
xuất bản Thế giới, (1935/2024). C



37

Tiếp cận trị liệu 
nhận thức – hành 
vi
(Cognitive-
Behavior Therapy 
Approach)

Tri Thi Minh Thuy, 
PhD.

Courebo
oks

Cognitive behavior therapy : basics 
and beyond / Judith S. Beck ; 
foreword by Aaron T. Beck. - New 
York : The Guilford Press, 2021. - 
xviii, 414 p. : illustrations ; 24 cm.

616.89 C676 
2021

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 CR 131000088739

38

Tiếp cận trị liệu 
nhận thức – hành 
vi
(Cognitive-
Behavior Therapy 
Approach)

Tri Thi Minh Thuy, 
PhD.

Courebo
oks

CBT for beginners (3rd ed.) / 
Simmons, J., & Griffiths, R.. - 
California: SAGE Publications Ltd, 
2018.  ISBN: 978-1-5264-2407-5

R 
(Dspace)

39

Tiếp cận trị liệu 
nhận thức – hành 
vi
(Cognitive-
Behavior Therapy 
Approach)

Tri Thi Minh Thuy, 
PhD.

Other 
learning 
materials

Assessment and case formulation in 
cognitive behavioural therapy / Sarah 
Corrie, Michael Townend, Adrian 
Cockx editor. - London : SAGE 
Publications Ltd, 2016. - xxii, 319 p. 
; 25 cm

616.891425 
A846

Tủ sách 
Khoa Tâm 

lý học
1 CR 202200000997

40

Tiếp cận trị liệu 
nhận thức – hành 
vi
(Cognitive-
Behavior Therapy 
Approach)

Tri Thi Minh Thuy, 
PhD.

Other 
learning 
materials

The CBT toolbox: A workbook for 
clients and clinicians / Riggenbach, 
J.. - WI: PESI Publishing & Media, 
2013. ISBN:  978-1936-12830-3

R 
(Dspace)

41

Tiếp cận trị liệu 
gia đình
(Family Therapy 
Approach)

Dr. Ngo Xuan Diep
Mr. Vuong Nguyen 
Toan Thien

recomme
nded or 
required 
reading

Theory and practice of counseling 
and psychotherapy / Gerald Corey. - 
10th ed.. - Boston, MA : Cengage 
Learning, 2015. - xviii, 490 p. ; 26 
cm.

158 T396 2015 

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 C(R-
2013) AV16038



42 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Key 
readings

Approaches to art therapy: Theory 
and technique / Rubin, J. A.. -  
Routledge, 2016

R 
(Dspace)

43 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Key 
readings

Introduction to Art therapy : sources 
& resources / Rubin, J. A.. - NY: 
Taylor and Francis Group LLC, 2010

R 
(Dspace)

44 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Recomm
endation

The power of the art: the importance 
of images in art therapy literature / 
Susan Carr, Alex McDonald // 
International Journal of Art Therapy. - 
 2019. - No.4, Vol 24. - P.149-150

R 
(Dspace) 

- Bài 
trích tạp 

chí

45 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Recomm
endation

Reflective visual journaling during 
art therapy and counselling 
internships: a qualitative study / 
Sarah P. Deavera, 
Garrett McAuliffeb // Reflective 
Practice. - 2009. - No.5, vol.10. - 
P.615-632

R 
(Dspace) 

- Bài 
trích tạp 

chí

46 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Recomm
endation

Response art: The art of the art 
therapist / Barbara J. Fish // Art 
therapy: Journal of the American art 
therapy association. - 2012. - No. 
29(3). - P.138–143

R 
(Dspace) 

- Bài 
trích tạp 

chí



47 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Recomm
endation

Memory Reconsolidation, Emotional 
Arousal and the Process of Change in 
Psychotherapy: New Insights from 
Brain Science / Richard D. Lane, Lee 
Ryan, Lynn Nadel, Leslie Greenberg 
// Outcome Research and the Future 
of Psychoanalysis. - 2020. 

R 
(Dspace) 

- Bài 
trích sách

48 Basics of Art 
Therapy

PHD, Tri Thi Minh 
Thuy
MAAT, Le Thi Huong 
Giang 
MA, Huynh Minh Thu 

Recomm
endation

Creativity and the Arts / Richard, L. 
T. // Exploring the benefits of 
creativity in education, media, and 
the arts . IGI Global, 2016. - pp. -337 
- 375

R 
(Dspace) 

- Bài 
trích sách

49 Trị liệu nghệ thuật
( Art Therapy) Tri Thi Minh Thuy Curriculu

m

Handbook of art therapy / Cathy A. 
Malchiodi editor. - New York : 
Guilford Press, 2012. - xv, 496 p. : 
ill. ; 26 cm

 616.89 H236 
2012

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc  cơ sở 

ĐTH

1 C 131000090031

50 Trị liệu nghệ thuật
( Art Therapy) Tri Thi Minh Thuy Other 

materials

Art therapy with children : from 
infancy to adolescence / Caroline 
Case, Tessa Dalley editors. - London 
; New York : Routledge, 2008. - x, 
266 p. ; 24 cm.

 618.92 A784 
2008

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc  cơ sở 

ĐTH

1 C  131000090013

51 Trị liệu nghệ thuật
( Art Therapy) Tri Thi Minh Thuy Other 

materials

Identity and art therapy : personal and 
professional perspectives / Maxine 
Borowsky Junge editor ; with 22 
other art therapists contributors. - 
Illinois : Charles C Thomas, 
Publisher, Ltd. ; Springfield, 2014. - 
xxi, 227 p. ; 24 cm.

616.89 I-38 
2014  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc  cơ sở 

ĐTH

1 C 131000090017



52 Trị liệu nghệ thuật
( Art Therapy) Tri Thi Minh Thuy Other 

materials

Art therapy with physical conditions / 
Marian Liebman, Sally Weston 
editors. - London : Jessica Kingsley 
Publishers, 2015. - 299 p. ; 23 cm.

616.89 A784 
2015

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc  cơ sở 

ĐTH

1 C  131000090026

53

Can thiệp học 
đường (School-
based 
Intervention)

Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Vân (PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Handbook of Evidence-Based 
Interventions for Children and 
Adolescents / Theodore. -  Springer 
Publishing Company

R 
(Dspace)

54

Can thiệp học 
đường (School-
based 
Intervention)

Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Vân (PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Bắt nạt học đường: Bạn có thể làm 
gì, tài liệu dành cho giáo viên 
(School bullying, what you can do)/ 
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
khoa học về Giới – Gia đình – Phụ 
nữ và Vị thành niên (CSAGA), 
https://csaga.org.vn/bat-nat-hoc-
duong-ban-co-the-lam-gi-cht945.html

R 
(Dspace)

55

Can thiệp học 
đường (School-
based 
Intervention)

Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Vân (PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Kỷ yếu hội thảo rối loạn chuyên biệt 
học tập (Learning Disabilities), ĐH 
KHXH & NV, 2021

Khoa Tâm 
lý học C

56

Can thiệp học 
đường (School-
based 
Intervention)

Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Vân (PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Dẫn nhập Tham vấn học đường: Tập 
bài giảng/ Lê Thị Mai Liên (tài liệu 
lưu hành nội bộ)

R 
(Dspace)



57

Can thiệp học 
đường (School-
based 
Intervention)

Lê Thị Mai Liên (PhD)
Nguyễn Thị Vân (PhD)

recomme
nded or 
required 
reading

Phòng ngừa bắt nạt trực tuyến đối với 
trẻ em: Kinh nghiệm quốc tế và Việt 
Nam = Prevention of online bullying 
for children: International and 
Vietnamese experiences / Lê Thị Mai 
Liên// Hội thảo khoa học: Quyền trẻ 
em, Hội đồng nhân dân Tp.HCM, 
ĐH KHXH & NV, NXB Đại học 
quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2022, 
ISBN: 978-604-73-9134-9

Khoa Tâm 
lý học C

58

Thực hành đánh 
giá tâm lý 2 
(Người lớn)
(Psychological 
Assessment 2 
(Adult))

LE HOANG THE 
HUY, PHD

recomme
nded or 
required 
reading

Thăm khám tâm lý trong thực hành 
lâm sàng - công cụ đánh giá trí thông 
minh và nhân cách của trẻ em và 
người lớn : thang đo lường trí tuệ 
mới - 2 (Nemi - 2), Patte Noire, 
Rorschach / Dana Castro ; Nguyễn 
Ngọc Diệp biên soạn. - Hà Nội : Tri 
Thức, 2016. - 354 tr. ; 24 cm.

 155.4 
TH114K 2016

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

5 C VVa68516

59

Thực hành đánh 
giá tâm lý 2 
(Người lớn)
(Psychological 
Assessment 2 
(Adult))

LE HOANG THE 
HUY, PHD

recomme
nded or 
required 
reading

Psychological testing and assessment 
:an introduction to tests and 
measurement / Ronald Jay Cohen, 
Mark E. Swerdlik, Edward Sturman. - 
New York, NY : McGraw-Hill, 2013. 
- 1 v. (various pagings) ; 27 cm

150.287 P974 
Tủ sách 

Khoa Tâm 
lý học

1 C 202200000883

60 Applied Statistics 
in Psychology MSc. Vu Bich Phuong Curriculu

m

Discovering statistics using SPSS : 
(and sex, drugs and rock 'n' roll) / 
Andy Field - Los Angeles : SAGE 
Publications, 2009

R 
(Dspace)

61 Applied Statistics 
in Psychology MSc. Vu Bich Phuong Curriculu

m

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 
SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 
11.5, 13, 14, 15, 16. T.1 / Hoàng 
Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 
TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008. - 
 295 tr. ; 24 cm.

005.5 PH121T 
T.1-2008

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

5 CR  VVa57140



62 Applied Statistics 
in Psychology MSc. Vu Bich Phuong Curriculu

m

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 
SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 
11.5, 13, 14, 15, 16. T.2 / Hoàng 
Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 
TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008. - 
 179 tr. ; 24 cm.

 005.5 
PH121T T.2-
2008

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, Kho 

mượn 2 cơ 
sở

5 CR VVa57144

63 Applied Statistics 
in Psychology MSc. Vu Bich Phuong Curriculu

m
Hướng dẫn sử dụng SPSS 20/ Phạm 
Lộc, 2018. - 178 tr.

R 
(Dspace)

64 Applied Statistics 
in Psychology MSc. Vu Bich Phuong

Other 
documen

ts

 Publication manual of the American 
Psychological Association. - 
Washington, DC : American 
Psychological Association, 2010. - 
xviii, 272 p. 26 cm

 808 P976 
2010

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc 2 cơ sở

2 CR AV16267

65

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 2 
(Clinical 
psychology 
internship 2)

Ngo Xuan Diep., PhD Curriculu
m

Tâm lý học lâm sàng : khái niệm - 
Các trường phái - Đánh giá tâm lý - 
Trị liệu tâm lý - Tâm bệnh học - 
Phương pháp nghiên cứu - Trường 
hợp lâm sàng / Dana Castro chủ biên 
; Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn. - Hà 
Nội : Tri Thức, 2015. - 348 tr. ; 24 
cm.

155.2 T120L 
2015

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

6 C  VVa64535

66

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 2 
(Clinical 
psychology 
internship 2)

Ngo Xuan Diep., PhD
Other 

documen
ts

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 
niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 
347 tr. ; 24 cm

618.928917 
T120B

Tủ sách 
Khoa tâm 

lý
1 C 202200000534

67

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 2 
(Clinical 
psychology 
internship 2)

Ngo Xuan Diep., PhD
Other 

documen
ts

Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam / 
Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội : Y học, 
2008. - 229 tr. : minh họa; 21 cm.

155.4

TV Khoa 
học tổng 

hợp 
TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1503/2008



68

Thực tập tâm lý 
lâm sàng 2 
(Clinical 
psychology 
internship 2)

Ngo Xuan Diep., PhD
Other 

documen
ts

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - TP. Hồ 
Chí Minh : Trẻ, 2020. - 543 tr. ; 20 
cm.

616.89 T120B 
2020  

TV 
Trường 

ĐH 
KHXH&N

V - kho 
đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C(R-
2011) 131000078748

69 Graduate project Nguyen Thi Thanh Tu, 
PhD

recomme
nded or 
required 
reading

Community building: Challenges of 
constructing community / Lazarus, 
S., Seedat, M., & Naidoo, T. //  APA 
handbook of community psychology: 
Methods for community research and 
action for diverse groups and issues / 
M. A. Bond, I. Serrano-García, C. B. 
Keys, & M. Shinn (Eds.). -American 
Psychological Association. - pp. 
215–234.  
https://doi.org/10.1037/14954-013

R (có 
file) - 

Bài trích 
sách
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